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Phụ lục II
THÔNG TIN NHÀ THẦU KHÔNG TRÚNG THẦU

Gói thầu: Gói thầu số 4 - Thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền, bao gồm 113 danh mục thuốc
(Kèm theo Quyết định số  388 /QĐ-SYT ngày 18  tháng 3 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn)

STT Mã nhà
thầu Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng

thầu

1 NT05 vn0108352261 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY
DƯƠNG PP2500553450 43 Quanliver Xếp hạng 4

2 NT10 vn3700313652 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA PP2500553457 90 Diệp hạ châu Xếp hạng 4

3 NT10 vn3700313652 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA PP2500553468 144 Kim tiền thảo- F Xếp hạng 4

4 NT10 vn3700313652 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA PP2500553471 157 Kim tiền thảo- F Xếp hạng 2

5 NT10 vn3700313652 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA PP2500553480 197 Độc hoạt tang ký

sinh Xếp hạng 2

6 NT10 vn3700313652 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA PP2500553483 204 Phong thấp nang Xếp hạng 2

7 NT10 vn3700313652 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA PP2500553547 527 Sáng mắt-F Xếp hạng 2

8 NT14 vn0109378777 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT
NAM PP2500553523 397 Thuốc ho Tartaricus Xếp hạng 2

9 NT14 vn0109378777 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT
NAM PP2500553553 555 Thuốc xoa bóp Bảo

Phương Xếp hạng 2

10 NT15 vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH PP2500553481 198 Phong thấp Khải Hà Xếp hạng 2

11 NT16 vn0106623893 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm dược liệu Kinh
Bắc PP2500553487 223 Phong tê thấp Bà

Giằng Không đạt tư cách hợp lệ

12 NT16 vn0106623893 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm dược liệu Kinh
Bắc PP2500553489 232 Phong tê thấp Bà

Giằng Không đạt tư cách hợp lệ

13 NT16 vn0106623893 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm dược liệu Kinh
Bắc PP2500553494 263 Đại Tràng Nang Bà

Giằng Không đạt tư cách hợp lệ
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14 NT16 vn0106623893 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm dược liệu Kinh
Bắc PP2500553517 374 Dưỡng tâm an thần

ĐDV Không đạt tư cách hợp lệ

15 NT16 vn0106623893 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm dược liệu Kinh
Bắc PP2500553519 381 Dưỡng tâm an thần

ĐDV Không đạt tư cách hợp lệ

16 NT17 vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DƯỢC SÀI GÒN PP2500553514 368 Hoạt huyết Abipha

Cap Xếp hạng 3

17 NT18 vn0107854131 CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT
NAM PP2500553514 368 Hoạt huyết Abipha

Cap Xếp hạng 3

18 NT22 vn0107469570 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG
NGHỆ CAO ABIPHA PP2500553476 180 Dưỡng cốt HSM Xếp hạng 2

19 NT22 vn0107469570 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG
NGHỆ CAO ABIPHA PP2500553481 198 Thấp khớp hoàn TB Xếp hạng 4

20 NT22 vn0107469570 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG
NGHỆ CAO ABIPHA PP2500553497 275 Hoàn mềm quy tỳ

Abipha Xếp hạng 3

21 NT25 vn1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN
TRE PP2500553495 264 Đại tràng hoàn Xếp hạng 2

22 NT26 vn0104563656 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
VIỆT Á PP2500553463 132 Atiliver Diệp hạ

châu Xếp hạng 2

23 NT28 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500553498 276 Quy tỳ dưỡng tâm

OPC Xếp hạng 2

24 NT28 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500553518 376 Mimosa viên an

thần Xếp hạng 2

25 NT28 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500553550 542 Viên mũi-xoang

Rhinassin-OPC Xếp hạng 2

26 NT28 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 PP2500553551 544 Viên mũi-xoang

Rhinassin-OPC Xếp hạng 3

27 NT29 vn0108664687 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC -
THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC HIỀN PP2500553457 90 Diệp hạ châu KH Xếp hạng 3

28 NT29 vn0108664687 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC -
THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC HIỀN PP2500553468 144 Kim tiền thảo Khải

Hà Xếp hạng 3

29 NT29 vn0108664687 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC -
THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC HIỀN PP2500553480 197 Viên nang cứng độc

hoạt tang ký sinh Xếp hạng 3

STT Mã nhà
thầu Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng

thầu
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30 NT29 vn0108664687 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC -
THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC HIỀN PP2500553481 198 Bạch y phong tê

thấp Khải Hà Xếp hạng 5

31 NT29 vn0108664687 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC -
THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC HIỀN PP2500553511 329 Hoạt huyết dưỡng

não Xếp hạng 2

32 NT30 vn0101581745 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG
ANH PP2500553450 43 Boliveric Xếp hạng 2

33 NT31 vn0107575836 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIBROS
MIỀN BẮC PP2500553514 368 Cerecaps Xếp hạng 2

34 NT32 vn0302416702 CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN PP2500553457 90 Diệp hạ châu V Xếp hạng 2

35 NT32 vn0302416702 CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN PP2500553462 126 Diệp hạ châu Vạn
xuân Cao hơn giá kế hoạch

36 NT32 vn0302416702 CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN PP2500553468 144 Kim tiền thảo Xếp hạng 5
37 NT32 vn0302416702 CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN PP2500553550 542 Xoang vạn xuân Xếp hạng 3
38 NT32 vn0302416702 CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN PP2500553551 544 Xoang vạn xuân Xếp hạng 2

39 NT33 vn5000894839 CÔNG TY TNHH DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH MINH PP2500553449 42 Boganic Xếp hạng 2

40 NT33 vn5000894839 CÔNG TY TNHH DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH MINH PP2500553450 43 Boganic Xếp hạng 3

41 NT33 vn5000894839 CÔNG TY TNHH DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH MINH PP2500553451 46 Boganic Xếp hạng 2

42 NT33 vn5000894839 CÔNG TY TNHH DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH MINH PP2500553481 198 Didicera Xếp hạng 3

43 NT33 vn5000894839 CÔNG TY TNHH DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH MINH PP2500553511 329 Kiện huyết ích não Xếp hạng 4

44 NT33 vn5000894839 CÔNG TY TNHH DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH MINH PP2500553552 554 Cồn xoa bóp Jamda Xếp hạng 2

45 NT33 vn5000894839 CÔNG TY TNHH DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH MINH PP2500553554 556 Cồn xoa bóp Jamda Xếp hạng 2

46 NT35 vn0500465187
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN
PHÁT

PP2500553455 84 BOGA-LIVER Xếp hạng 2

STT Mã nhà
thầu Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng

thầu
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47 NT35 vn0500465187
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN
PHÁT

PP2500553457 90 Diệp hạ châu
Vinaplant Xếp hạng 5

48 NT35 vn0500465187
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN
PHÁT

PP2500553468 144 Bài thạch Vinaplant Xếp hạng 2

49 NT35 vn0500465187
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN
PHÁT

PP2500553497 275 Hoàn quy tỳ
Vinaplant Xếp hạng 2

50 NT35 vn0500465187
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN
PHÁT

PP2500553498 276 Hoàn quy tỳ
Vinaplant Xếp hạng 3

51 NT36 vn4900631118 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM LẠNG SƠN PP2500553447 24 Cynara Không đạt yêu cầu kỹ thuật
52 NT36 vn4900631118 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM LẠNG SƠN PP2500553471 157 Kim tiền thảo 200 Xếp hạng 3

53 NT36 vn4900631118 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM LẠNG SƠN PP2500553511 329 Hoạt huyết dưỡng
não Xếp hạng 3

Tổng cộng: 53 khoản

STT Mã nhà
thầu Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Mã thuốc Tên thuốc dự thầu Lý do nhà thầu không trúng

thầu
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